
TT Mã số SV Lớp Khoa Cơ sở Ghi chú

1 22104900053 Đào Thị Hoa DHCD16A1CL Cơ khí Hà Nội

2 22105200153 Nguyễn Tuấn Khôi DHOT16A1CL Cơ khí Hà Nội

3 22104900039 Lê Đăng Linh DHCD16A1HN Cơ khí Hà Nội

4 22105200021 Hồ Nghĩa Tuấn DHOT16A1CL Cơ khí Hà Nội

5 23103100226 Trần Phương Thảo DHTI17A4HN Công nghệ thông tin Hà Nội

6 22104300082 Hoàng Xuân Khải DHTD16A2CL Điện - Tự động hóa Hà Nội

7 22104300043 Nguyễn Thị Kim Oanh DHTD16A2CL Điện - Tự động hóa Hà Nội

8 22174800152 Đỗ Trọng Hải DHKM16A3HN Điện tử và Kỹ thuật máy tính Hà Nội

9 23174800073 Trần Văn Hiệu DHKM17A2HN Điện tử và Kỹ thuật máy tính Hà Nội

10 22174800128 Lê Duy Hùng DHKM16A3HN Điện tử và Kỹ thuật máy tính Hà Nội

11 23174800214 Lê Văn Khánh DHKM17A4HN Điện tử và Kỹ thuật máy tính Hà Nội

12 22104400059 Đỗ Phúc Nguyên DHDT16A1HN Điện tử và Kỹ thuật máy tính Hà Nội

13 22178100032 Ứng Trần Công DHDL16A1HN Du lịch và Khách sạn Hà Nội

14 22178100065 Phùng Thị Hà DHDL16A1HN Du lịch và Khách sạn Hà Nội

15 22178100008 Phạm Trung Hiếu DHDL16A1HN Du lịch và Khách sạn Hà Nội

16 23107200118 Đàm Thu Huyền DHTM17A1CL Thương mại Hà Nội

17 22205200003 Nguyễn Tiến Đạt DHOT16A1ND Cơ khí Nam Định

18 22205200006 Đoàn Hữu Hiếu DHOT16A1ND Cơ khí Nam Định

19 22205200036 Lê Phú Trường Sơn DHOT16A1ND Cơ khí Nam Định

20 23204100008 Nguyễn Vũ Đảm DHDI17A1ND Điện - Tự động hóa Nam Định

21 22206100007 Trần Thị Phương Anh DHKT16A1NĐ Kế toán Kiểm toán Nam Định

22 23206100027 Đinh Thị Huyền DHKT17A1NĐ Kế toán Kiểm toán Nam Định

23 22206100019 Tạ Thị Bảo Ngọc DHKT16A2NĐ Kế toán Kiểm toán Nam Định
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